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Câu 1: Thế nào là chí công vô tư? 

       A. Là phẩm chất đọa đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên 

vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung 

lên trên lợi ích cá nhân. 

       B. Là giải quyết mọi việc dựa trên lập trường, suy nghĩ của bản thân. 

       C. Là đối xử công bằng trong mọi trường hợp. 

       D. Là một phẩm chất đạo đức của con người. 

Câu 2: Hành vi nào dưới đây thể hiện chí công vô tư? 

       A. Trong đợt bình xét thi đua cuối năm, Lan cho rằng chỉ nên bầu những bạn 

có đủ tiêu chuẩn đề ra 

       B. Trong các cuộc bình bầu, Hậu hay bỏ phiếu cho những bạn chơi thân với 

mình 

       C. Hiền chỉ chăm lo việc học của mình, còn các công việc khác thì không quan 

tâm 

       D. Vinh hay bao che khuyết điểm cho Nhân vì Nhân hay cho Vinh nhìn bài 

kiểm tra 

Câu 3: Tự chủ là làm chủ?  

       A. Xã hội 

  



       B. Tập thể 

       C. Gia đình     

       D. Bản thân 

Câu 4: Biểu hiện nào sau đây không thể hiện tính tự chủ? 

       A. Mặc dù trời mưa và một số bạn xung quanh bỏ buổi lao động ở trường, 

nhưng Hải vẫn đi lao động 

       B. Bị các bạn trêu trọc, khích bác nhưng Nam vẫn đi xe đạp cũ đi học vì bạn 

biết bố mẹ nghèo, không có tiền mua cho bạn xe mới 

       C. Lan có tính nóng nảy, hay bốp chát với bạn bè, sau đó Lan thấy như vậy là 

dở nên cố gắng sửa chữa, bỏ được tính nóng nảy 

       D. Thấy các bạn tuổi mình làm blog, Hà cũng lao vào làm, do đó mất nhiều 

thời gian, học hành bị sút kém 

Câu 5: Biểu hiện nào sau đây thể hiện thiếu kỉ luật? 

       A. Cán bộ, nhân viên đang giờ làm việc bỏ ra ngoài làm việc riêng 

       B. Đội viên tham gia bỏ phiếu bầu Ban chỉ huy Liên đội theo đúng quy định 

       C. Học sinh đi học đúng giờ, nghỉ học có đơn xin phép 

       D. Công nhân đảm bảo kĩ thuật an toàn trong lao động sản xuất 

 

Câu 6: Trong số các ý kiến sau em tán thành với ý kiến nào? 

       A. Thực hiện dân chủ kỷ luật sẽ khó xây dựng mối quan hệ xã hội tốt đẹp 

       B. Thực hiện dân chủ kỷ luật sẽ gây nên nhiều ý kiến khó thống nhất trong tập 

thể 

       C. Thực hiện tốt dân chủ và kỷ luật sẽ tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức, ý 

chí và hành động của các thành viên trong một tập thể 

       D. Thực hiện dân chủ và kỷ luật sẽ làm cho chất lượng, hiệu quả học tập, lao 

động, hoạt động xã hội không được phát triển sáng tạo 

Câu 7: Bảo vệ hòa bình giúp: 

       A. Nâng cao giá trị của sức mạnh quân sự 

       B. Giải quyết mâu thuẫn bằng vũ trang 



       C. Tôn trọng cuộc sống của mỗi cá nhân 

       D. Không để xảy ra chiến tranh. 

Câu 8: Bạn Duy bị ốm phải nghỉ học. Các bạn cùng lớp là Anh, Bình, Cường thay 

phiên nhau đến nhà giúp Duy học bài. Thấy Anh sơ ý làm vỡ phích nước, Bình vội 

lấy chổi quét sau đó Anh dùng giấy ăn thu gom phần thủy ngân ném vào thùng rác. 

Sau đó Bình gọi điện thoại yêu cầu Cường mua phích nước khác thay thế. Những 

bạn nào sau đây thực hiện chưa đúng về công tác phòng ngừa các chất độc hại? 

       A. Bạn Anh, Bình. 

       B. Bạn Duy, Bình. 

       C. Bạn Anh, Bình, Cường. 

       D. Bạn Duy, Anh, Bình. 

Câu 9: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là gì?  

       A. Quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác 

       B. Quan hệ hợp tác giữa hai bên cùng có lợi 

       C. Tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau 

       D. Quan hệ để tránh căng thẳng dẫn đến nguy cơ chiến tranh 

Câu 10: Việc làm nào sau đây của em góp phần phát triển tinh thần hữu nghị? 

       A. Cư xử văn minh, lịch sự với người nước ngoài 

       B. Học tập ngoại ngữ để nâng cao hiểu biết văn hóa các dân tộc và thuận lợi 

trong việc giao lưu 

       C. Chia sẻ nỗi đau với các bạn ở các nước bị thiên tai, lũ lụt, động đất, sóng 

thần,…những nước đang xảy ra xung đột chiến tranh 

       D. Tất cả các việc làm trên 

Câu 11: Hợp tác dựa trên cơ sở các bên cùng có lợi và giữa các bên phải  

       A. tự nguyện, bình đẳng. 

       B. công bằng tuyệt đối. 

       C. san bằng mọi lợi ích. 

       D. chia đều mọi lợi nhuận 

Câu 12: FAO là tổ chức có tên gọi là? 



       A. Tổ chức Bắc Đại Tây Dương. 

       B. Tổ chức Liên minh Châu Âu. 

       C. Tổ chức lương thực thế giới. 

       D. Tổ chức y tế thế giới. 

Câu 13: Để chuẩn bị cho tiết kiểm tra tuần tới, T (ngồi cạnh) rủ em chia đôi bài ra 

học cho đỡ vất vả để đến giờ kiểm tra cùng làm bài vừa nhanh vừa hiệu quả. Là 

người hiểu về sự hợp tác cùng phát triển, em sẽ làm gi? 

       A. Không nhận lời vì sợ cô giáo phát hiện. 

       B. Đồng ý với ý kiến của T và cùng thực hiện việc đó. 

       C. Không đồng ý với ý kiến của T nhưng cũng không nói gì. 

       D. Giải thích cho T hiểu học không phải chỉ để làm bài kiểm tra. 

Câu 14: Các hành vi vi phạm các chuẩn mực về truyền thống đạo đức là? 

        A. Con cái đánh chửi cha mẹ. 

        B. Con cháu kính trọng ông bà. 

        C. Thăm hỏi thầy cô lúc ốm đau. 

        D. Giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn. 

Câu 15: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” câu nói đề cập đến truyền thống nào của dân 

tộc ta? 

      A. Truyền thống tôn sư trọng đạo. 

      B. Truyền thống uống nước nhớ nguồn. 

      C. Truyền thống yêu nước. 

      D. Truyền thống văn hóa. 

Câu 16: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào thể hiện tính sáng tạo trong công 

việc? 

        A. Vứt đồ đặc bừa bãi. 

        B. Biết sắp xếp thời gian học tập, nghỉ ngơi, hoạt động thể dục thể thao hợp 

lý. 

        C. Đang làm việc này, lại chạy ra làm việc khác. 



        D. Chỉ làm theo những điều được hướng đẫn, chỉ bảo. 

Câu 17: Nhà khoa học nghiên cứu, sáng chế ra máy bóc lạc phục vụ trong sản 

xuất được gọi là? 

       A. Năng động, sáng tạo. 

       B. Tích cực, chủ động. 

       C. Chịu khó, học hỏi. 

       D. Cần cù, chịu khó. 

Câu 18:  học sinh Trường Chu Văn An cùng  thành lập nhóm “tiểu đội  bảo vệ môi 

trường”. Sau các buổi học, cả nhóm lại ra công viên nhặt, thu gom rác. Các bạn 

học sinh Trường Chu Văn An đã thực hiện nội dung nào sau đây của đức tính năng 

động, sáng tạo? 

         A. Hành động theo lẽ phải 

         B. Làm việc tích cực. 

         C. Chủ động và tích cực. 

         D. Áp đặt quan điểm chủ quan. 

Câu 19: Để dễ học môn Lịch Sử, H đưa ra phương pháp học Sử: học bài cũ, đọc 

trước bài mới, học Sử thông qua bài hát và các bộ phim. Việc làm đó thể hiện? 

         A. Việc làm năng suất, chất lượng và hiệu quả. 

         B. Việc làm chất lượng, hiệu quả. 

         C. Việc làm hiệu quả, năng suất. 

         D. Việc làm năng suất, khoa học. 

Câu 20: Hôn nhân hạnh phúc là gì ? 

         A. Một vợ, một chồng. 

         B. Một chồng, hai vợ. 

         C. Đánh nhau, cãi nhau. 

         D. Một vợ, hai chồng. 

Câu 21: Câu thành ngữ " Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn " có ý 

nghĩa gì ? 



         A. Vợ chồng không thống nhất được quan điểm chung. 

         B. Vợ chồng đưa ra được thống nhất chung, cùng nhau giải quyết được công 

việc. 

         C. Chồng không đồng ý với lời tham gia của vợ. 

          D. Tự ý giải quyết vấn đề không nghe theo lời khuyên của vợ (hoặc chồng). 

Câu 22: Nội dung nào sau đây không phải là mục đích của hôn nhân? 

         A. Củng cố tình yêu lứa đôi. 

         B. Can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau. 

         C. Cùng nhau chung sống lâu dài. 

         D. Xây dựng gia đình hòa thuận hạnh phúc. 

Câu 23: Biết con gái mình chị H sống chung như vợ chồng với anh A là người đã 

có gia đình, bà B đã tìm cách ngăn cản. Sau nhiều lần thuyết phục nhưng đều bị từ 

chối, ông C bố chị H đã tìm gặp và đe dọa anh A. Những ai sau đây vi phạm quy 

định của pháp luật về hôn nhân và gia đình? 

         A. Anh A và chị H. 

         B. Ông C, bà B, chị H và anh A. 

         C. Bà B và anh A. 

         D. Chị H, bà B và anh A. 

Câu 24: Để giúp mẹ trả nợ, chị M buộc phải cưới anh K theo yêu cầu của mẹ dù 

không có tình cảm với anh. Chị M và anh K đã vi phạm quy định nào sau đây của 

pháp luật về hôn nhân và gia đình? 

          

         A. Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau. 

         B. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định. 

         C. Luôn tôn trọng nhân phẩm, danh dự của nhau.  

         D. Một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng. 

 

Câu 25: Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hoá nhằm mục đích thu lợi 

nhuận được gọi là? 

         A. Kinh doanh. 

         B. Lao động. 



         C. Sản xuất. 

         D. Buôn bán. 

Câu 26: Các hành vi nào dưới đây cho là kinh doanh  bất hợp pháp ? 

       A.  Không có giấy phép kinh doanh, đóng thuế đầy đủ 

       B. Đóng thuế đầy đủ 

       C. Kinh doanh có giấy phép đầy đủ 

       D. Lấy hàng hóa đảm bảo yêu cầu 

 

Câu 27: Trong các loại mặt hàng sau, mặt hàng nào phải đóng thuế nhiều nhất: 

Thuốc lá điếu, xăng, vàng mã, nước sạch, phân bón? 

      A. Thuốc lá điếu. 

      B. Xăng. 

      C. Nước sạch. 

      D. Phân bón. 

Câu 28: Một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp 

vào ngân sách nhà nước để chi têu cho những công việc chung được gọi là? 

       A. Tiền. 

       B. Sản vật. 

        C. Sản phẩm. 

        D. Thuế. 

Câu 29: Sau khi được cấp giấy phép sản xuất một số thuốc tân dược, để tiết kiệm 

chi phí anh V thường xuyên thuê trẻ vị thành niên đi giao hàng. Việc làm của anh 

V đã vi phạm quyền nào sau đây của công dân? 

 

        A. Kinh doanh. 

        B. Lao động 

        C. Đầu tư. 



        D. Định hướng. 

Câu 30: Cửa hàng X bán hàng tạp hóa với nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú, 

tuy nhiên vào dịp Tết nguyên đán, nhu cầu tăng cao nên cửa hàng X đã bán thêm 

mặt hàng loa, đài. Được biết mặt hàng này không có tên trong các mặt hàng đăng 

kí kinh doanh của cửa hàng nhưng cửa hàng X vẫn lấy về bán. Cửa hàng X vi 

phạm quyền nào? 

         A. Quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình. 

         B. Quyền bảo đảm điện thoại, điện tín. 

         C. Quyền tự do kinh doanh. 

         D. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ. 

Câu 31: Trong các quyền dưới đây, quyền nào là quyền lao động ? 

         A. Quyền tự do kinh doanh. 

         B. Quyền sở hữu tài sản. 

         C. Quyền được tuyển dụng lao động. 

         D. Quyền bóc lột sức lao động. 

Câu 32: Nhà nước đưa ra trách nhiệm pháp lý là nhằm : 

         A. Phạt tiền người vi phạm. 

         B. Buộc chủ thể vi phạm chấm dứt hành vi trái pháp luật, phải chịu những 

thiệt hại nhất định; giáo dục răn đe những người khác. 

         C. Lập lại trật tự xã hội. 

         D. Ngăn chặn người vi phạm có thể có vi phạm mới. 

Câu 33: Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là: 

         A. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau. 

         B. Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị, đều phải chịu trách 

nhiệm kỷ luật. 



         C. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp 

luật. 

         D. Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm pháp luật thì 

không phải chịu trách nhiệm pháp lý. 

Câu 34: Nhận định nào sai: Dân được hưởng quyền bầu cử và ứng cử một cách 

bình đẳng, không phân biệt 

         A. Giới tính, dân tộc, tôn giáo. 

         B. Tình trạng pháp lý. 

         C. Trình độ văn hoá, nghề nghiệp. 

         D. Thời hạn cư trú nơi thực hiện quyền bầu cử, ứng cử. 

Câu 35: Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật khi Nhà nước trưng cầu dân 

ý, ta gọi công dân A đã thực hiện quyền dân chủ nào? 

         A. Quyền ứng cử. 

         B. Quyền kiểm tra, giám sát. 

         C. Quyền đóng góp ý kiến. 

         D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

Câu 36: Có một số thanh niên phát tán các tài liệu nói xấu Đảng và Nhà nước và 

kích động người dân đi biểu tình. Hành vi đó là? 

        A. Phá hoại nhà nước. 

        B. Bảo vệ nhà nước. 

        C. Hành động yêu nước. 

        D. Hành động khiêu khích chính quyền. 

Câu 37: Cùng với việc bảo vệ Tổ quốc chúng ta cần phải làm gì? 

        A. Xây dựng Tổ quốc. 



        B. Phá hoại Tổ quốc. 

        C. Ngoại giao với các nước khác. 

        D. Trang bị vũ khí hiện đại. 

Câu 38: Chị B cùng bạn học phổ thông về thăm lại trường cũ và tri ân thầy cô vào 

mỗi khi dịp lễ tết. Chị B và các bạn thể hiện phẩm chất nào sau đây? 

         A. Tôn vinh địa vị cá nhân. 

         B. Kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

         C. Xây dựng trường học thân thiện. 

         D. Giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật. 

Câu 39: Việc ông D góp ý kiến về phương thức trùng tu nhà thờ ở địa phương là 

đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân? 

        A. Bầu cử và ứng cử. 

        B. Tự do lựa chọn và hoạt động tôn giáo.  

        C. Khiếu nại và tố cáo.  

        D. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

 

Câu 40: Anh C điều khiển xe mô tô đi ngược đường một chiều nên đã va vào xe 

của chị H đang đỗ bên đường làm hỏng xe và khiến chị bị gãy chân. Anh C phải 

chịu những trách nhiệm pháp lí nào sau đây? 

        A. Hình sự và hành chính. 

        B. Kỉ luật và hình sự. 

        C. Dân sự và hình sự. 

        D. Hành chính và dân sự. 

 

 

 

 

 

 

 


